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Học viện an ninh nhân dân

Tóm tắt: Bài viết bàn luận về tính khả thi của việc phát triển năng lực ngôn ngữ giao tiếp cho người học ngoại ngữ 
trong mối tương quan với môi trường sử dụng tiếng Anh hạn chế ở Việt Nam. Căn cứ vào thực tế dạy và học tiếng Anh như 
một môn học bắt buộc ở bậc đại học, tác giả nêu ra một số vấn đề cần cân nhắc khi xây dựng các mục tiêu về kiến thức, 
kĩ năng và năng lực trong chương trình ngoại ngữ và đề xuất một vài định hướng đối với việc chỉnh lý chương trình ngoại 
ngữ hiện tại của Học viện ANND.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Kể từ khi Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 

30/9/2008 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt 
Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo 
dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 được triển 
khai, việc xác định mục tiêu dạy và học ngoại ngữ 
ở Việt Nam có những sự thay đổi đáng kể, đặc biệt 
là khi Khung Châu Âu (CEFR) và sau đó Khung 
năng lực ngoại ngữ Việt Nam (KNLNNVN) lần 
lượt được giới thiệu làm công cụ tham chiếu trong 
việc công nhận văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ.  
Sự chuyển hướng rõ rệt từ mục tiêu kiến thức 
ngôn ngữ với các quy tắc về ngữ pháp, từ vựng 
sang mục tiêu năng lực sử dụng thực tế đã tạo 
ra những thay đổi căn bản trong việc xây dựng 
chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy 
học, hay lựa chọn phương pháp dạy học và kiểm 
tra đánh giá. Tại Học viện ANND,  hòa chung với 
xu thế đổi mới dạy học ngoại ngữ của các cơ sở 
đào tạo trong cả nước, các chương trình ngoại ngữ  
nhiều lần được chỉnh lý, các giáo trình được cập 
nhật và các mục tiêu về kiến thức và kĩ năng trong 
chương trình môn học được xây dựng lại với định 
hướng nhấn mạnh đến việc phát triển đồng đều 4 
kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Tuy nhiên, sau một 
thời gian vận hành chương trình, có một số vấn đề 
nảy sinh khiến nhiều người hoài nghi về tính khả 
thi của việc người học đạt được các mục tiêu về kĩ 

năng nghe, nói, đọc viết như đã đề ra khi mà môi 
trường dạy và học ngoại ngữ ở Việt Nam còn khá 
hạn chế, không đủ số lượng tiếp xúc ngôn ngữ  cho 
việc biến chuyển kiến thức thành kĩ năng sử dụng. 

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1.Các cách tiếp cận mô tả năng lực giao tiếp
Trong lĩnh vực dạy và học ngoại ngữ, năng lực 

giao tiếp dường như là mục tiêu lý tưởng cần hướng 
đến của mọi khóa học ngoại ngữ. Hầu hết các chương 
trình môn học đều xây dựng mục tiêu dựa trên các 
mô hình lý thuyết về ‘năng lực giao tiếp’ [2], [3] hay 
‘khả năng ngôn ngữ giao tiếp’[1]. Cách dùng thuật 
ngữ có thể không đồng nhất và tùy theo quan điểm 
của từng học giả, năng lực này có thể được phân tích 
và tách thành các tiểu thành tố khác nhau về tên gọi 
hay số lượng, với mối quan hệ đồng đẳng hay thứ 
bậc giữa các tiểu thành tố. Mặc dù không hoàn toàn 
trùng lặp do nhìn nhận theo các lát cắt khác nhau song 
nhìn chung có thể liệt kê một số tiểu năng lực chính 
cấu thành nên năng lực giao tiếp gồm:  Năng lực ngữ 
pháp, Năng lực ngôn ngữ xã hội,  Năng lực diễn ngôn, 
Năng lực chức năng, Năng lực chiến lược, v.v…

Việc chấp nhận quan điểm năng lực giao tiếp 
là tập hợp của các tiểu năng lực  không đồng nghĩa 
với việc coi năng lực giao tiếp là cấp độ rộng nhất và 
cao nhất có thể phân biệt được. Từ các cách mô tả 
việc sử dụng ngôn ngữ trong sự tương tác năng động 
của nhiều thành tố khác nhau như  các đặc điểm về 
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ngôn cảnh, các hoạt động nội tại diễn ra trong môi 
trường tâm lý nhận thức của người học/sử dụng, cơ 
chế tâm sinh lý v.v…, các nhà nghiên cứu ngôn ngữ 
cho rằng năng lực ngôn ngữ giao tiếp chỉ là một bộ 
phận trong rất nhiều các bộ phận tham gia vào quá 
trình sử dụng ngôn ngữ và không bao giờ có thể 
liệt kê hết các thành phần tham gia vào quá trình 
sử dụng ngôn ngữ. Tuy nhiên, dù các nhà nghiên 
cứu đã hiểu, phân chia và gọi tên năng lực sử dụng 
ngôn ngữ  theo những cách khác nhau nhưng họ đều 
có chung quan điểm rằng nó bao gồm cả kiến thức 
về ngôn ngữ và khả năng sử dụng các kiến thức đó 
trong các tình huống giao tiếp thực tế. Vì vậy, còn có 
một cách tiếp cận mô tả năng lực giao tiếp khác với 
cách phân chia theo năng lực. Đó là việc phân chia 
năng lực giao tiếp theo cấp độ kiến thức và kĩ năng 
sử dụng thực tế. Chomsky [4] phân biệt giữa ‘ngữ 
năng’ và ‘ngữ thi’, theo đó ‘ngữ năng được dùng để 
chỉ ‘kiến thức’ [7] về “cái ngôn ngữ -hệ thống lưu trữ 
trong đầu của những cá nhân được cho là biết, hoặc 
có năng lực đối với ngôn ngữ đang xét’ [8], tồn tại 
như một ‘năng lượng dự trữ’ dưới dạng ‘tiềm năng’ 
[5]. Ngữ thi là lời nói của con người sản sinh ra vào 
bất cứ lúc nào trong những tình huống cụ thể và chịu 
ảnh hưởng của vô số các yếu tố khác nhau [4]. Nó 
bao gồm  tất cả các trường hợp sử dụng ngôn ngữ 
thực tế, từ  “quá trình sử dụng” đến các “sản phẩm 
của cách dùng hệ thống ngôn ngữ”[8]. Việc phân 
biệt giữa ‘ngữ năng’ và ‘ngữ thi’ có thể được coi là 
sự phân biệt giữa kiến thức tiềm ẩn và các trường 
hợp sử dụng thực tế. Tuy nhiên ngoài 2 cấp độ này 
của năng lực  còn tồn tại một cấp độ trung gian thứ 
ba mà một số nhà nghiên cứu gọi là ‘tiềm năng về 
hành vi’  tạo ra các sự lựa chọn ngôn ngữ [5],  ‘tiềm 
năng của cá nhân trong việc hiện thực hóa một hành 
động ngôn từ [7] hay  ‘các quy tắc  tiềm ẩn về việc 
sử dụng ngôn ngữ’ [9]

2.2.Việc xây dựng mục tiêu của chương 
trình ngoại ngữ bậc đại học ở Việt Nam

Khái niệm ‘ngữ năng’ và ‘ngữ thi’ có thể coi 
là lý thuyết cốt lõi của các hoạt động dạy học 
ngôn ngữ bởi nó tương ứng với hai cấp độ miêu 
tả về các mục tiêu kiến thức và mục tiêu kĩ năng 
trong các chương trình môn học hay kiểm tra 
đánh giá một ngôn ngữ cụ thể. Thông tư 07/2015/
TT- BGDĐT  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo có quy định rõ việc miêu tả các mục tiêu kiến 
thức và kĩ năng tối thiểu mà người học đạt được 
sau khi tốt  nghiệp. Trong đó, mục tiêu kiến thức 
yêu cầu sự tích lũy các kiến thức lý thuyết nền 
tảng, cơ bản cũng như kiến thức chuyên sâu trong 
lĩnh vực đào tạo còn mục tiêu kĩ năng đòi hỏi khả 
năng vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của 
ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác 

nhau để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu 
tượng trong lĩnh vực được đào tạo. Bên cạnh đó, 
Năng lực tự chủ và trách nhiệm là mục tiêu thứ 3 
cần đạt được trong chương trình đào tạo. Nó được 
giải thích là năng lực dẫn dắt về chuyên môn, có 
sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; có 
khả năng thích nghi với các môi trường làm việc 
khác nhau, v.v… Gần đây, Bộ GD&ĐT ban hành 
KNLNNVN làm căn cứ xây dựng chương trình, 
biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình, tài liệu  giảng 
dạy và hầu hết các trường đại học ở Việt Nam đều 
coi đó như một hướng dẫn chuẩn mực cần tuân 
thủ. Tuy nhiên, khung năng lực này, giống như 
CEFR, đã sử dụng cách tiếp cận hành động trong 
mô tả năng lực, chỉ tập trung vào mô tả các hoạt 
động ngôn ngữ giao tiếp theo định hướng chức 
năng nên chỉ thuận lợi cho việc tham khảo  để mô 
tả các mục tiêu về kĩ năng ngôn ngữ. Các khía 
cạnh về kiến thức ngôn ngữ bj đơn giản hóa hay 
lồng ghép vào các mô tả hoạt động kĩ năng nên 
KNLNNVN khó có thể được dùng làm căn cứ cho 
việc xây dựng một cách có hệ thống các mục tiêu 
về kiến thức của một ngôn ngữ cụ thể

2.3.Môi trường sử dụng tiếng Anh ở Việt 
nam và việc lựa chọn các mục tiêu  trong 
chương trình ngoại ngữ tại Học viện ANND

Trong các nghiên cứu của ngôn ngữ học ứng 
dụng về năng lực giao tiếp, ngữ cảnh luôn được 
nhấn mạnh là một thành phần chủ chốt để hiểu 
ngôn ngữ và năng lực ngôn ngữ. Các nhà nghiên 
cứu cho rằng ngữ cảnh không phải là ‘một bộ phận 
bên ngoài ngôn ngữ mà là một phần của ngôn ngữ’ 
[9] do vậy nó có vai trò chủ chốt trong việc hình 
thành năng lực ngôn ngữ, đặc biệt là trong cách 
tiếp cận dạy học theo đường hướng giao tiếp nhấn 
mạnh đến khả năng sử dụng tiếng Anh thực tế. 
Lý thuyết trong lĩnh vực thụ đắc ngôn ngữ cũng 
nhấn mạnh đến ưu điểm của quá trình học dựa 
trên tiếp xúc ngôn ngữ thường xuyên. Tuy nhiên 
môi trường sử dụng tiếng Anh ở Việt Nam không 
tạo điều kiện thuận lợi cho cách học này. Các sinh 
viên Học viện ANND hiếm khi có cơ hội nghe, 
nói, đọc, viết bằng tiếng Anh bên ngoài lớp học. 
Quá trình học ngoại ngữ bao gồm việc tái tạo các 
mẫu ngôn ngữ mà người học thường gặp nhưng 
sinh viên lại không có cơ hội tiếp xúc với tiếng 
Anh và luyện tập thường xuyên để có thể ngấm 
dần các mẫu ngôn ngữ có tần suất xuất hiện cao, 
để tự nhận biết các quy tắc sử dụng và từ đó tự 
xây dựng nên cái mà Halliday gọi là ‘nguồn lực 
tạo nghĩa’ [5] và hiện thực nó thành các lựa chọn 
ngôn ngữ phù hợp với các tình huống sử dụng khác 
nhau. Cho dù Học viện đã cố gắng huy động các 
nguồn lực nhằm tạo ra môi trường sử dụng tiếng 
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Anh cho học viên nhưng những nỗ lực đó chỉ có 
thể tạo ra một vài hình mẫu mang tính mô phỏng 
thực tế, không đủ về số lượng thể triển khai đại trà 
và không đủ tài chính để duy trì trong một thời gian 
dài. Thậm chí khung thời gian trong chương trình 
cũng là trở ngại đối với việc tiếp thu ngôn ngữ.

Khi mà không thể có được một môi trường 
ngôn ngữ-xã hội, ngôn ngữ -văn hóa  cho việc 
sử dụng ngôn ngữ theo quan điểm của Hymes [7] 
và Halliday [5] để có thể cung cấp cho người học 
đủ số lượng tương tác ngôn ngữ dẫn đến sự sử 
dụng thành thạo theo quy luật lượng đổi chất đổi 
thì việc dạy và học ngoại ngữ hiện nay vẫn phải 
duy trì cách học dựa trên quy tắc và tư duy trong 
môi trường ngôn ngữ tâm lý theo quan điểm của 
Chomsky [4]. Xu hướng dạy học ngoại ngữ theo 
đường hướng giao tiếp phổ biến hiện nay có thể 
khiến cho cách dạy học nêu trên trờ thành lạc hậu. 
Tuy nhiên căn cứ vào nguồn lực hạn chế, có thể 
sẽ khả thi hơn khi dành ưu tiên cho mục tiêu kiến 
thức thay vì mục tiêu sử dụng thực tế, với hy vọng 
rằng năng lực ngôn ngữ sẽ phát triển theo cơ chế 
mà Chomsky [4] mô tả là ‘các tiến trình tạo sinh’ 
với ‘ quyền lực sáng tạo của trí não’ và ‘bản chất 
sản sinh của năng lực’ [Descartes, Humboldt. dẫn 
theo 11] cũng như ‘khả năng tiếp thụ  ngôn ngữ 
bẩm sinh’ có thể tạo ra ‘sự sử dụng vô hạn’ từ 
‘các phương tiện hữu hạn’. Cách tiếp cận dạy học 
ngoại ngữ này có thể cũng sẽ phù hợp hơn với các 
sinh viên Học viện ANND có năng lực tư duy tốt 
nên tiếp thu kiến thức sẽ dễ dàng và nhanh chóng 
hơn so với việc luyện tập kĩ năng sử dụng trong 
các môi trường giả định.

Trong việc xây dựng các mục tiêu của chương 
trình ngoại ngữ theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, 
mục tiêu kiến thức dường như dễ triển khai nhất 
vì đã có rất nhiều nguồn tài liệu giúp xác định 
khối lượng kiến thức ngôn ngữ cụ thể tại mỗi cấp 
độ năng lực. Việc mô tả mục tiêu kĩ năng dựa 
theo các trường hợp sử dụng thực tế có thể tham 
khảo các đặc tả hoạt động ngôn  ngữ giao tiếp 
của CEFR và KNLNNVN, kết hợp với việc điều 
tra nhu cầu sử dụng trong nhóm người học mà 
chương trình hướng tới. Vấn đề khó khăn nhất là 
mô tả hiển ngôn mục tiêu về cấp độ năng lực thứ 
ba của năng lực ngôn ngữ giao tiếp bởi khía cạnh 
năng lực này diễn ra trong môi trường tâm lý nhận 
thức của người học/sử dụng. Đây là cấp độ năng 
lực ở dạng thế năng có thể biến chuyển kiến thức 
thành sự sử dụng thực tế nhưng nó không thể truyền 
đạt trực tiếp như kiến thức ngôn ngữ và cũng không 
thể luyện như 4 kĩ năng. Cấp độ năng lực này có 
lẽ chỉ có thể hình thành và phát triển dần dần trong 
suốt quá trình học tập và tiếp xúc ngôn ngữ, thông 

qua các buổi học trên lớp, qua tự học, các hoạt động 
ngoại khóa và trải nghiệm v.v… và cũng chịu tác 
động của vô vàn các yếu tố như đặc điểm về phẩm 
chất cá nhân của người học, cơ chế tâm sinh lý, ngữ 
cảnh sử dụng … Khi xây dựng chương trình ngoại 
ngữ, để có thể bao quát cả 3 cấp độ năng lực ngôn 
ngữ giao tiếp, cần kết hợp cả 3 cách tiếp cận xây 
dựng chương trình. Trong đó, cách tiếp cận nội dung 
giúp tổ chức kiến thức theo một trình tự thống nhất; 
cách tiếp cận năng lực/ chuẩn đầu ra giúp tập hợp 
các hoạt động ngôn ngữ giao tiếp cụ thể mà người 
học có thể thực hiện theo các cấp độ phát triển tuần 
tự của quy luật thụ đắc ngôn ngữ. Còn cách tiếp cận 
phát triển (development -based approach) hướng 
đến việc đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học 
nhằm phát triển khía cạnh thứ ba của năng lực giao 
tiếp - kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ ở dạng thế năng 
sẵn sàng cho việc sử dụng. 

2.4.Một số suy nghĩ liên quan đến việc điều 
chỉnh chương trình môn học ngoại ngữ hiện 
nay ở Học viện ANND

Chương trình ngoại ngữ hiện tại vẫn còn chú 
trọng nhiều đến các mục tiêu chuẩn đầu ra cụ thể, 
chưa chủ định hướng tới cái ‘ tiềm năng về hành 
vi’ [5] có thể kích hoạt thành sự sử dụng thực tế 
khi cần. Sinh viên Học viện ANND tốt nghiệp 
bậc đại học cần phải đạt trình độ B1-CEFR/bậc 
3 KNLNNVN nhưng đây mới chỉ là trình độ 
Ngưỡng - hay trình độ tối thiểu để có thể được gọi 
là có khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách tương 
đối độc lập. Trình độ này không nên được coi là 
đích đến của một chương trình ngoại ngữ. Chương 
trình hiện nay, vì hạn chế về thời lượng, chỉ có thể 
đề ra một mục tiêu khiêm tốn để đảm bảo tính 
khả thi. Tuy nhiên, nhiều giáo viên, do chịu áp lực 
phải giúp sinh viên đạt chuẩn đầu ra đã coi điểm 
số TOEIC 450 hay  IELTS 4.5 là điểm dừng của 
mọi nỗ lực dạy và học ngoại ngữ. Vì vậy, không ít 
giáo viên đã áp dụng nhiều phương pháp dạy học 
theo định hướng thi cử theo một khuôn mẫu nhất 
định, dẫn đến lệch hướng với mục tiêu phát triển 
lực toàn diện năng lực ngôn ngữ giao tiếp.

Bên cạnh đó, các hoạt động nhằm phát triển kĩ 
năng mềm (được chứng minh là có vai trò quan 
trọng cho việc hình thành năng lực ‘học tập suốt 
đời’ để duy trì cái ‘tiềm năng về hành vi’ giúp năng 
lực ngoại ngữ không bị mai một) lại thường bị sắp 
xếp trong chương trình ngoại khóa hay các hoạt 
động sau giảng. Việc không gắn kết chặt chẽ với 
chương trình chính khóa và không có quy định tổ 
chức thực hiện cụ thể khiến cho các hoạt động này 
có được triển khai hay không hoàn toàn l phụ thuộc 
vào tính tích cực, sự tự giác của từng giáo viên.

Tuân thủ theo định hướng năng lực trong việc 
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xây dựng chương trình không đơn giản chỉ là sử 
dụng các động từ trong thang đo cấp độ tư duy của 
Bloom để viết nên các mục tiêu về kiến thức và 
kĩ năng. Nó cũng không chỉ có nghĩa là phải mô 
tả chi tiết những nhiệm vụ nghe, nói, đọc, viết mà 
người học có thể thực hiện để đạt mục đích giao 
tiếp. Chương trình môn học, ngoài việc nêu cụ thể 
các mục tiêu kiến thức, kĩ năng của từng bài giảng 
lý thuyết, buổi thực hành, hoạt động ngoại khóa 
cũng cần hướng đến mục tiêu cao hơn. Đó là phát 
triển tính tự chủ, tư duy phản biện,  khả năng thích 
ứng, thái độ học tập tích cực … để sinh viên có thể 
áp dụng kiến thức, kĩ năng đối phó với vô số các 
tình huống, yêu cầu sử dụng ngôn ngữ trong cuộc 
sống và công việc tương lai.

Chương trình hiện nay chưa đáp ứng được hết 
các yêu cầu cá thể hóa hoạt động dạy học ngoại 
ngữ  để có thể đáp ứng được sự đa dạng của người 
học. Sinh viên Học viện ANND, dù đã được phân 
lớp theo điểm toeic song việc có cùng dải điểm số 
không hoàn toàn có nghĩa là cùng trình độ năng 
lực, chưa kể đến các yếu tố mang tính cá nhân như 
động lực học tập, kiến thức nền, mối quan tâm khác 
nhau…. Hulstijin et al [6] đã nhắc đến đặc điểm 
‘chênh lệch trong cùng trình độ’ khi mà người học 
ở cùng cấp độ năng lực ngoại ngữ nhưng lại rất 
khác nhau về khả năng trong từng kĩ năng nghe, 
nói, đọc, viết hay về vốn từ vựng, ngữ pháp. Vì thế,  
nội dung chương trình ngoại ngữ cho dù vừa mới 
được chỉnh lý  nhưng vẫn không thể phù hợp với đại 
đa số người học bởi mỗi cá nhân sẽ có tốc độ tiếp 
thu và cách học khác nhau. Để có thể đáp ứng yêu 
cầu các thể hóa trong dạy học, cần phải cấu trúc lại 
chương trình hiện nay theo hướng phân nhánh, tối 
đa hóa các mô đun tự chọn. Một mặt, chương trình 
vẫn phải đảm bảo tính hệ thống trong nội dung phát 

triển kiến thức, kĩ năng tối thiểu mang tính bắt buộc 
đối với tất cả sinh viên nhưng mặt khác cũng cần 
phân theo nhiều nhánh nhỏ dựa theo các nhu cầu 
học tập, đặc điểm năng lực cá nhân trong từng lĩnh 
vực cụ thể cũng như theo sở thích, khả năng tiếp 
thu của từng nhóm người học. Để đảm bảo tính linh 
hoạt trong việc vận hành chương trình phân nhánh 
này, điều kiện tiên quyết là phải xây dựng được 
hệ thống học liệu mở có thể cung cấp không giới 
hạn các mô đun tự chọn phân hóa theo các nhóm 
kiến thức và kĩ năng cụ thể. Giải pháp tích hợp kết 
nối các nội dung bắt buộc trên lớp với nội dung tự 
chọn dùng cho các hoạt động tự học theo hướng 
dẫn của giáo viên có thể sẽ giải quyết được khó 
khăn do thiếu kinh phí và thời gian cho việc thực 
hiện chương trình theo mục tiêu đề ra.

III. KẾT LUẬN
Mục tiêu cuối cùng của bất cứ một chương 

trình ngoại ngữ nào cũng đều hướng đến năng lực 
ngôn ngữ giao tiếp trên cả ba khía cạnh kiến thức, 
kĩ năng là năng lực tiềm ẩn ở dạng ‘tiềm năng về 
hành vi’.  Tuy nhiên, khi ngữ cảnh dạy học tiếng 
Anh trong Học viện ANND không cung cấp đủ 
điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đồng thời 
cả ba cấp độ năng lực nêu trên thì cần phải căn 
cứ vào mối quan hệ tương tác giữa cơ chế tiếp 
thụ ngôn ngữ  và các đặc điểm ngữ cảnh sử dụng 
để lựa chọn ưu tiên  trong phân bổ nguồn lực để 
đảm bảo tính khả thi của chương trình . Chương 
trình hiện tại đã phác thảo trình tự phát triển kiến 
thức và kĩ năng cần thiết cho việc đạt chuẩn đầu 
ra song lại chưa chú ý thỏa đáng đến cấp độ năng 
lực trung gian ở dạng thế năng giúp người học khi 
cần có thể huy động các kiến thức và kĩ năng đã 
được trang bị để đối phó với vô số các tình huống, 
yêu cầu sử dụng ngôn ngữ trong cuộc sống thực tế 
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